
                                                          

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 8 

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm) 

Bài đọc: Người mẹ hiền (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 63). 

- Đọc đoạn 1 và 2.    

- Trả lời câu hỏi: Giờ ra chơi, Minh rủ Nam đi đâu?      

II. Đọc hiểu: (4 điểm)  

Bài đọc: Bàn tay dịu dàng (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 66). 

- Làm bài tập: Chọn câu trả lời đúng: 

1. Vì sao An nghỉ học mấy ngày liền?   

a. Bị ốm. 

b. Bà An mất. 

c. Bị thầy giáo phạt. 

d. Không thích đi học.  

2. Vì sao thầy giáo không trách An khi biết bạn ấy chưa làm bài?   

a. Gia đình An có chuyện buồn, thầy thông cảm cho An. 

b. An bị ốm. 

c. Thầy không muốn phê bình An vì bạn ấy học rất giỏi. 

d. Thầy giáo không quan tâm đến An.  

3. Tìm những từ ngữ hoặc câu văn thể hiện tình cảm của thầy giáo đối với An.  

a. Nhẹ nhàng xoa đầu. 

b. Bàn tay thầy dịu dàng. 

c. Đầy trìu mến, thương yêu. 

d. Tất cả các ý trên.       



                                                          

4. Từ nào có thể thay thế cho từ “lặng lẽ” trong bài?     

a. Trầm ngâm. 

b. Vắng vẻ. 

c. Hiền từ. 

d. Không có từ nào.  

B. Kiểm tra viết: (10 điểm) 

I. Chính tả (Nghe – viết): (5 điểm) 

Bài viết: 

Mảnh trời dưới mặt hồ 

(Trích) 

 Kìa ông mặt trời 

 Đang say sưa tắm 

 Em chìa tay nắm 

 Đã lặn mất tiêu 

  

 Ngay đến con diều 

 Đang bay đang lượn 

 Em đưa tay xuống  

 Đi mất đâu rồi? 

(Theo Nguyễn Thái Dương) 

II. Tập làm văn: (5 điểm)  Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu kể về mùa xuân.  

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 2 Tiếng Việt đề số 8 

A. Kiểm tra đọc:  

I. Đọc thành tiếng: 

Trả lời câu hỏi: Giờ ra chơi, Minh rủ Nam đi ra ngoài phố xem gánh xiếc. 

II. Đọc hiểu: 

1. An nghỉ học mấy ngày liền vì bà An mất => Đáp án b  



                                                          

2. Thầy giáo không trách An khi biết bạn ấy chưa làm bài vì thầy hiểu lúc này 

đang buồn khi bà mất nên chưa làm bài tập. => Đáp án a: Gia đình An có 

buồn, thầy thông cảm cho An. 

3. Những từ ngữ hoặc câu văn thể hiện tình cảm của thầy giáo đối với An: Nhẹ 

nhàng xoa đầu, bàn tay thầy dịu dàng, đầy trìu mến, thương yêu => Đáp án d  

4. Từ có thể thay thế cho từ “lặng lẽ” trong bài là trầm ngâm => đáp án a 

B. Kiểm tra viết:  

II. Tập làm văn:  

Đoạn văn kể về mùa xuân lớp 2 

Tả cảnh mùa xuân - Bài làm 1: 

Tháng ba là tháng bắt đầu của mùa xuân. Vào đầu tháng ba, tiết trời mát mẻ và 

ấm áp. Ông mặt trời rọi những tia nắng vàng rực rỡ xuống mặt đất. Các loại cây 

cối đua nhau đâm chồi nảy lộc. Các loài hoa cũng đua nhau khoe sắc, tỏa 

hương vào mùa xuân. Vào những ngày xuân, em thường được ông bà, bố mẹ 

đưa đi chơi. Em rất thích khung cảnh mùa xuân, vì khung cảnh rất đẹp và 

thoáng đãng. Em yêu mùa xuân và luôn mong chờ mùa xuân đến với đất trời 

quê em. 

Tả cảnh mùa xuân - Bài làm 2: 

Mùa xuân là mùa bắt đầu của một năm, cũng là mùa đẹp nhất trong năm vì 

mang đến cho con người không khí ấm áp, vui tươi nhất. 

Mùa xuân thường gắn liền với Tết, thường bắt đầu vào tháng 1 và kết thúc vào 

tháng 3. Đây là khoảng thời gian thời tiết êm dịu, ấm áp, vẫn còn se se lạnh 

nhưng có ánh nắng mặt trời. Mọi người vẫn luôn mong chờ mùa xuân đến, vì 

được đón Tết cổ truyền, được quây quần bên nhau ấm áp. 

Tả cảnh mùa xuân - Bài làm 3: 

Buổi sáng mùa xuân, cảnh vật như vừa lấy lại sức sống mới. Khí trời se lạnh, 

gió thổi man mác. Từng đợt gió nhẹ thoảng qua, cành lá khẽ lung lay để lộ ra 

những giọt sương long lanh huyền ảo. Mặt trời vừa mới nhô lên tỏa ánh nắng 



                                                          

sưởi ấm vạn vật. Chim hót ríu rít đón chào ngày mới. Trong vườn, chị Hồng 

chợt tỉnh giấc rồi hòa vào đám bạn đang đua nhau khoe sắc. Các chú bướm bay 

rập rờn cùng bầy ong thợ chăm chỉ hút mật làm cho khu vườn thêm nhộn nhịp. 

Những bông hoa mai vàng thắm bừng nở báo hiệu một mùa xuân ấm áp đã đến. 

Khung cảnh khu vườn như một bức tranh thiên nhiên rực rỡ được họa sĩ nào đó 

vẽ lên. 

 


